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1 Ngô Bảo An 18/08/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 10 - Khu 2 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

2 Nguyễn Hoàng Phương Anh 25/09/2013 Hưng Hà - Thái Bình Nữ Kinh Tổ 15 - Khu 3A - Phường Giếng Đáy - Hạ Long -Quảng Ninh

3 Nguyễn Việt Anh 03/05/2013 Tỉnh Thái Bình Nam Kinh Tổ 1 - Khu 3B - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

4 Đinh Gia Bảo 03/09/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 12 - Khu 2 Giếng Đáy - Hạ Long -Quảng Ninh

5 Vũ Ngọc Bích 19/02/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 7 - Khu 1 - Giếng Đáy - Hạ Long -Quảng Ninh

6 Nguyễn Đức Bình 28/10/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 6, khu 7, phường Giếng Đáy - Hạ Long -Quảng Ninh

7 Vũ Linh Đan 24/05/2013 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh Tổ 2 - Khu 1 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

8 Phạm Tiến Đạt 07/10/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 10 - Khu 3A - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

9 Nguyễn Trung Đức 18/07/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 14 - Khu 3A - Phường Giếng đáy - TP. Hạ Long - QN

10 Lê Hùng Dũng 09/02/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 7 -Khu 2 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

11 Ngô Trí Dũng 09/10/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 12 - Khu 4 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

12 Ngô Phạm Bảo Hân 14/11/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 5 - Khu 6 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

13 Hoàng Trung Hiếu 25/02/2013 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 8 - Khu 5 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

14 Đặng Huy Hoàng 15/11/2009 Tỉnh Hải Dương Nam Kinh Tổ 6 Khu 6. Giếng Đáy. Hạ Long. Quảng Ninh

15 Chu Tuấn Huy 25/12/2013 Thành phố Hà Nội Nam Kinh Khu 7, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

16 Nguyễn Hoàng Gia Huy 09/12/2013 Uông Bí-Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 12 - Khu 4 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

17 Trần Việt Huy 11/11/2013 Hạ Long - Quảng ninh Nam Kinh Tổ 3 khu 4, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

18 Bùi Huy Khánh 07/01/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 10 - Khu 5 - Giếng Đáy -  Hạ Long - Quảng Ninh

19 Đỗ Hoàng Vân Khánh 02/12/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 3 - Khu 6 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

20 Dương Vũ Tùng Lâm 22/10/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 7 - Khu 4 - Giếng đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

21 Nguyễn Hải Linh 26/01/2013 Hoành Bồ - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 10 - Khu 3A - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

22 Bùi Hoàng Long 15/10/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 15 - Khu 3A - Giêng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

23 Lê Phương Mai 01/01/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 4 - Khu 1 - Phường Giếng Đáy - Hạ Long -Quảng Ninh

24 Nguyễn Trọng Minh 30/09/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 7 - Khu 6 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

25 Lê Thị Hoàng Ngân 19/01/2013 Quỳnh Phụ - Thái Bình Nữ Kinh Tổ 3 Khu 3B - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

26 Trần Tuệ Ngọc 11/12/2013 Bệnh viện Lam Sơn - Hưng Yên Nữ Kinh Tổ 7 - Khu 7 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

27 Trần Khôi Nguyên 02/11/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 6 - Khu 3B - Phường Giếng Đáy - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

28 Vũ Thị Phương Nhi 24/06/2012 Yên Khánh - Ninh Bình Nữ Kinh Tổ 14 - Khu 7 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

29 Hoàng Kim Oanh 08/08/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Tày Tổ 5 - Khu 7 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

30 Phạm Thị Khả Phi 15-11-13 Kinh Môn - Hải Dương Nữ Kinh Khu 1, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

31 Nguyễn Xuân Phú 07/09/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 9 - Khu 5 - Phường Giếng Đáy - TP. Hạ Long - QN

32 Nguyễn Mai Phương 27/11/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 13 - Khu 3A - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

33 Nguyễn Thị Mai Phương 07/02/2013 Đông Sơn - Thanh Hóa Nữ Kinh Khu 6, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

34 Nguyễn Phú Quý 03/11/2013 Nam Trực-Nam Định Nam Kinh Tổ 6, khu 7, phường Giếng Đáy- Hạ Long - Quảng Ninh

35 Vũ Minh Sơn 22/11/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 11 - Khu 2 - Giếng Đáy -  - Hạ Long -Quảng Ninh

36 Nguyễn Đức Tài 15/10/2013 Hạ Long - Quảng ninh Nam Kinh Tổ 8 Khu 3B - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

37 Phạm Quốc Thanh 07/07/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 4 - Khu 7 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

38 Bùi Phương Thảo 21/05/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 5 - Khu 4 - Giếng Đáy- Hạ Long - Quảng Ninh

39 Đỗ Anh Thư 11/07/2013 Hữu Nghị - Hòa Bình Nữ Kinh Tổ 8 - Khu 7 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

40 Bùi Anh Tuấn 28/09/2013 Ucraina Nam Kinh Tổ 1 - Khu 7 - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

41 Phạm Đình Tùng 10/10/2013 Tứ Kỳ - Hải Dương Nam Kinh Tổ 8 Khu 3B - Giếng Đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

42 Bùi Ngọc Hà Uyên 09/09/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nữ Kinh Khu 4, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

43 Nguyễn Thảo Vân 03/12/2013 Quảng Yên - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 10 - Khu 3A - Giếng Đáy- Hạ Long- Quảng Ninh

44 Bùi Quang Vinh 15/10/2013 Hạ Long - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 6 - Khu 1 - phường Giếng Đáy - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh

45 Nguyễn Chính Vũ 26/10/2013 Móng Cái - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 14 - Khu 3A - Giếng đáy - Hạ Long - Quảng Ninh

46 Bùi Thảo Vy 17/04/2013 Hồng Thái - Phú Xuyên - Hà Nội Nữ Kinh Tổ 15 - Khu 3A - Giếng Đáy- Hạ Long- Quảng Ninh
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